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1 Nguyễn Thị Thủy 6/3/1984

Vinh 

Thanh, Phú 

Vang

Nhân viên

Kế toán

Mầm non Vinh 

Thanh
15/9/2017

CĐ Kế 

toán
B

Anh 

văn B

Tiểu học số 

1 Vinh 

Thanh

Kiêm nhiệm Mầm 

non Vinh Thanh

2 Đinh Nguyễn Thùy Dương12/01/1983

Phường 

Thủy Biều, 

Hương Thủy

Nhân viên

Kế toán

Mầm non Vinh 

Xuân
15/9/2017

CĐ Kế 

toán

Tin học 

văn 

phòng

Anh 

văn B

Mầm non 

Phú Mỹ 2

3 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 06/04/1984
Vinh Xuân, 

Phú Vang

Nhân viên

Kế toán

Mầm non Phú 

Hải
15/9/2017

Cử nhân 

Kế toán

ƯD 

CNTT

cơ bản

Anh 

văn B

Tiểu học 

Vinh Xuân

4 Phan Thị Thùy Phương 15/02/1988

Phường 

Hương Sơ, 

TP Huế

Nhân viên

Kế toán

Mầm non Phú 

An
15/9/2017

Đại học 

kế toán
A

Anh 

văn

 B

THCS Phú 

An

5 Phan Thị Hợp 14/8/1981

Phường Phú 

Bài, Hương 

Thủy

Nhân viên

Kế toán

Mầm non Phú 

Lương
02/05/2018

Đại học 

kế toán

Tin học 

văn 

phòng

Anh 

văn B

Mầm non 

Vinh Thái

6 Võ Thị Minh Phượng 26/10/1985

Phường 

Thủy 

Lương, 

Hương Thủy

Nhân viên

Kế toán

Mầm non Phú 

Đa 1
09/09/2015

Đại học 

kế toán

Kỹ thuật 

viên

Anh 

văn B

Mầm non 

Vinh Phú

7 Phan Thị Thanh Thủy 05/07/1985

Phường 

Thủy Châu, 

Hương Thủy

Nhân viên

Kế toán

Mầm non Phú 

Đa 2
15/9/2017

Đại học 

Kế toán

Tin học 

văn 

phòng

Anh 

văn B

Mầm non 

Phú Lương

8 Huỳnh Ngọc Ánh 12/08/1980
Phú Đa, 

Phú Vang

Nhân viên

Kế toán

Mầm non Vinh 

Phú
15/9/2017

Đại học 

kế toán

Tin học 

văn 

phòng

Anh 

văn B

Tiểu học 

Phú Đa 1

9 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 15/05/1976

130 Hoàng 

Thị Loan, 

Thành phố 

Huế

Nhân viên

Kế toán

Mầm non Vinh 

Thái
15/9/2017

Đại học 

Kế toán
B

Anh 

văn B

Mầm non  

Phú Đa 2

10 Lê Thị Cẩm Hòa 14/10/1999
Phú Đa, 

Phú Vang

Nhân viên

Kế toán

Mầm non Vinh 

Hà
15/10/2021

Đại học 

kế toán

ƯD 

CNTT

cơ bản

B1
THCS Phú 

Đa

Kiêm nhiệm Mầm 

non Vinh Hà

11 Nguyễn Thị Diệu Lan 30/6/1986
Vinh An, 

Phú Vang

Nhân viên

Kế toán

Tiểu học số 1 

Vinh Thanh
2/4/2018

ĐH kế 

toán
B

Anh 

văn C

THCS An 

Bằng Vinh 

An

12 Mai Thị Thanh Vân
04/11/198

5

Vinh 

Thanh, Phú 

Vang

Nhân viên

Kế toán

Tiểu học số 2 

Vinh Thanh
5/3/2020

Cao đẳng 

kế toán
B

Anh 

Văn B

THCS Vinh 

Thanh

13 Nguyễn Thị Kim Kết 17/9/1985
Phú Diên, 

Phú Vang

Nhân viên

Kế toán

Tiểu học Phú 

Diên 1
02/04/2018

ĐH Kế 

toán

Kỹ thuật 

viên
B

Tiểu học số 

2 Vinh 

Thanh

14 Nguyễn Khoa Trung 2/11/1982

Phường Phú 

Thượng, TP 

Huế

Nhân viên

Kế toán

Tiểu học Phú 

Diên 2
02/04/2018

ĐH Kế 

toán

Tin học 

văn 

phòng

Anh 

văn B

Tiểu học 

Phú Hải

15 Nguyễn Quang Khánh ########

Phường Phú 

Thượng, TP 

Huế

Nhân viên

Kế toán

Tiểu học Phú 

Hải
28/03/2018

ĐH Kế 

Toán
A

 Anh 

văn B

Tiểu học 

Phú Diên 2

16 Cao Thị Thanh Nga 26/6/1983
Phú Mỹ, 

Phú Vang

Nhân viên

Kế toán

Tiểu học Phú 

Mỹ 2
02/04/2018

Đại học 

Kế toán

Tin học 

văn 

phòng

Anh 

văn B

Tiểu học 

Phú Lương 2

17 Ngô Thành Dương 8/8/1991

Phường Phú 

Bài, Hương 

Thủy

Nhân viên

Kế toán

Tiểu học Phú 

Xuân 1
01/03/2019

Đại học 

Kế Toán

Tin học 

văn 

phòng

Anh 

văn B

Tiểu học 

Phú Lương 1

Đề nghị 

luân chuyển 

đến đơn vị

Ghi chúTT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nơi ở

Chức vụ, 

chức 

danh 

công tác

Đơn vị công tác

Ngày 

tháng năm 

bổ nhiệm 

Kế toán 

gần nhất

Trình độ
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18 Bùi Thị Nhung ########

Phường 

Thủy Vân, 

Hương Thủy

Nhân viên

Kế toán

Tiểu học Phú 

Xuân 2
1/11/2018

Đại học 

kế toán

Tin học 

văn 

phòng

Anh 

văn B

Tiểu học

 Phú An 1

19 Võ Thùy Dương 9/11/1980
Phú Dương, 

TP Huế

Nhân viên

Kế toán
Tiểu học Phú Hồ 03/09/2014 ĐHKT A

Anh 

văn B

Mầm non 

Phú Hải

20 Hồ Xuân Tuấn 18/06/1982

Phường Phú 

Thượng, TP 

Huế

Nhân viên

Kế toán

Tiểu học Phú 

Lương 1
02/04/2018

Đại học

 kế toán

Tin học 

văn 

phòng

B
THCS Phú 

Xuân

21 Nguyễn Phúc Kim
18/06/197

0

Phường 

Xuân Phú, 

TP Huế

Nhân viên

Kế toán

Tiểu học Phú 

Lương 2
01/04/2018

Trung cấp 

kế toán
A B

Tiểu học

 Phú Mỹ 2

22 Phan Công Hiển 20/02/1976
Phú Mỹ, 

Phú Vang

Nhân viên

Kế toán

Tiểu học Phú 

Đa 1
01/04/2018

Đại học 

kế toán
B

Tiếng 

Anh B

Tiểu học 

Phú Xuân 1

23 Trần Hữu Ánh 02/09/1966
Phú Mỹ, 

Phú Vang

Nhân viên

Kế toán

Tiểu học Phú 

Đa 2
02/04/2018

ĐH 

Kế toán
A

Anh 

văn

 B

Tiểu học 

Phú Hồ

24 Nguyễn Thị Thắm 04/01/1984
Vinh Hà, 

Phú Vang

Nhân viên

Kế toán

Tiểu học Vinh 

Phú
02/04/2018

ĐH Kế 

toán

Kỹ thuật 

viên

Anh 

văn C

Tiểu học 

Vinh Thái

25 Mai Nam
10/07/197

2

Phú Gia, 

Phú Vang

Nhân viên

Kế toán

Tiểu học Vinh 

Thái
5/3/2020 ĐH A Anh B

Tiểu học Hà 

Trung

26 Vương Thi Ngọc Phú 21/12/1988
Phú Đa, 

Phú Vang

Nhân viên

Kế toán

Tiểu học Vinh 

Hà
5/3/2020

ĐH-TC-

KT
B Anh B

Tiểu học 

Vinh Phú

27 Phạm Thị Giang Sinh 08/05/1980
Vinh Hà, 

Phú Vang

Nhân viên

Kế toán

Tiểu học Hà 

Trung
02/04/2018

ĐH Kế 

toán 

Trung 

cấp
B

THCS Vinh 

Hà

28 Trương Thị Hà 5/6/1983

Phường 

Thuận An, 

TP Huế

Nhân viên

Kế toán

THCS An Bằng 

Vinh An
02/04/2018

ĐH Kế 

toán
A

Anh 

văn B

THCS Vinh 

Xuân

29 Vương Thị Phúc Quí 17/10/1989
Phú Lương, 

Phú Vang

Nhân viên

Kế toán

THCS Vinh 

Thanh
01/04/2018

Đại học

 Kế toán
A B

Tiểu học 

Phú Đa 2

30 Lê Thị Phương Lan ########
Phú Diên, 

Phú Vang

Nhân viên

Kế toán

THCS Vinh 

Xuân
02/04/2018

Cao đẳng

 KT

Tin học 

văn 

phòng

B
Mầm non 

Vinh Xuân

31 Đinh Thị Thủy Tiên ########
Phú Mậu, 

Phú Vang

Nhân viên

Kế toán
THCS Phú Diên 01/04/2018

Đại học 

Kế toán
B

Anh 

văn B

Tiểu học 

Phú Diên 1

Kiêm Trường 

THCS Phú Diên

32 Hồ Thị Kiều Phương ########
Phú An, 

Phú Vang

Nhân viên

Kế toán
THCS Phú An 02/04/2018 ĐH-KTKT B B

Mầm non 

Phú An

33 Nguyễn Thị Thanh Xuân 23/02/1975

Phường Phú 

Bài, Hương 

Thủy

Nhân viên

Kế toán
THCS Phú Xuân 2/4/2018

ĐH 

Kế toán

Kỹ thuật 

viên
B

THCS Phú 

Lương

34 Đậu Thị Thanh ########

Phường Phú 

Bài, Hương 

Thủy

Nhân viên

Kế toán

THCS Phú 

Lương
2/4/2018

ĐH kế 

toán
B C

Mầm non 

Phú Đa 1

35 Nguyễn Ngọc Tuấn
01/01/197

7

Phường 

Thủy 

Lương, 

Hương Thủy

Nhân viên

Kế toán
THCS Phú Đa 02/04/2018 ĐHKT A B

Tiểu học 

Vinh Hà

36 Võ Đăng Huy 19/7/1971

Phường 

Thuận Lộc, 

TP Huế

Nhân viên

Kế toán
THCS Vinh Phú 16/4/2018

Đại học 

Kinh tế
A

Anh 

văn B

Tiểu học 

Phú Xuân 2

37 Hoàng Thị Thúy Hồng 25/8/1979
Phú Gia, 

Phú Vang

Nhân viên

Kế toán

THCS Vinh Phú 

(Nguyên Kế 

toán THCS 

Vinh Thái)

02/04/2018
ĐH kế 

toán
A

Anh 

văn B

THCS Vinh 

Phú
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Tổng cộng danh sách gồm có 37 người./.

Page 3


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-09-11T15:46:16+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
	Kèm theo văn bản số 340/TB-UBND của ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ VANG




